
Trang 1  

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

********************* 

 

 

 

 
 

 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên 
Nguyễn Thị Luyến 

Ngày, tháng, năm sinh 
06/12/1970 

Giới tính 
Nữ 

Nơi sinh 
Xuân Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa 

Địa chỉ liên lạc Số 15, lô A43, Đô thị Mới - Lê Trọng Tấn, Geleximco 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại di động 0976591688 

Email ntluyen.llct@hunre.edu.vn 

Học vị 
Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 
2016, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng 

Học hàm 
 

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng I 

Chức vụ và đơn vị công tác Trưởng khoa - Khoa Lý luận chính trị 

 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo 

Năm tốt 

nghiệp Bậc đào tạo 
Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 

Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

1993 Đại học Triết học Đại học Sư Phạm Hà Nội 1 

mailto:ntluyen.llct@hunre.edu.vn
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2005 Cao học Triết học 
Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

2016 Tiến sỹ Triết học 
_ Học viện Chính trị, Bộ 

Quốc phòng 

2.2. Tên luận án tiến sĩ 

(nếu đã bảo vệ) 
Phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật khí tượng 

thủy văn Việt Nam hiện nay. 

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có) 

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

4/2006-6/2006 Tin học Trung tâm tin học SOFET-JSC 

01/2009 Hội nhập Kinh tế Quốc tế 
Trường Cao đẳng Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

 

6/2009 

Kiến thức Quốc phòng – an ninh 

 

(đối tượng 4, 5) 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 

Từ Liêm 

8/2009 - 

 
10 /2009 

 

Tiếng Anh 
Trung tâm Ngoại ngữ tin học 

Việt – Anh 

7/2010 - 8 /2010 An ninh - Quốc phòng đối tượng 3 
Trường Quân sự - BTL Thủ Đô 

Hà Nội 

10/ 2012 – 

 

10/ 2015 

 

Nghiên cứu sinh 
Học viện Chính trị - Bộ Quốc 

phòng 

2015 – 2016 Cao cấp Lý luận Chính trị 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh 

12/ 2016 – 2/ 

2017 

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên chính hạng II 
Trường Đại học Giáo dục 

10/ 2017 – 

 
12/ 2017 

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà 

nước ngạch chuyên viên chính 

Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

10/2017- 1/2018 
Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên cao cấp hạng I 
Trường Đại học Giáo dục 

2.4. Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

 Tiếng Anh B2 khung Châu Âu 
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3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm.. Nơi công tác Vị trí công tác 

Tháng 5/1997- 

12/2000 

Trường Cán bộ Khí tượng Thuỷ văn 

Hà Nội 

 
Giảng viên 

Tháng1/2001- 

 

10/ 2005 

Trường Cao đẳng Khí tượng Thuỷ văn 

Hà Nội 

 

Giảng viên 

Tháng11/2005- 

 

8/ 2010 

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

 

Giảng viên 

Tháng 9/2010- 

4/2012 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

 

Giảng viên, giảng viên 

chính, Phó trưởng khoa 

Tháng 5/2012- 2/ 

2016 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 

Giảng viên chính, Phó 

trưởng khoa, phụ trách khoa 

LLCT, Bí thư Chi bộ Lý luận 

Chính trị, Ủy viên Ban chấp 
hành Đảng bộ 

 

 

 
Tháng 3/ 2016 đến 

nay 

 

 

 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

Trưởng khoa Lý luận Chính 

trị, Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà 

Nội, từ tháng 5/ 2018 giảng 

viên cao cấp, Ủy viên Ban 

chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 

2015 – 2020 và nhiệm kỳ 

2020 – 2025; Thành viên Hội 

đồng Trường nhiệm kỳ 
2020 – 2025 

 

4. Nghiên cứu khoa học 

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu 
 

Hướng nghiên cứu chính 
Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, chú trọng 

lĩnh vưc Tài nguyên Môi trường,  

Chuyên ngành nghiên cứu Triết học, Chính trị học, Giáo dục học 
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4.2. Các công trình khoa học đã công bố 

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, sách hướng dẫn… 

STT 
 

Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 

tham gia viết một phần) 

Năm xuất bản Nơi xuất 

bản 

 

 
1 

Sự nghiệp phát triển 

nguồn nhân lực khoa 

học kỹ thuật khí tượng 

thủy văn Việt Nam 

 

 
Chủ biên 

 

 
2017 

NXB Tài 

nguyên – 

Môi trường 

và Bản đồ 

Việt Nam 

 

 
2 

 
Hướng dẫn học tập học 

phần Triết học Mác - 

Lênin 

 

 
Chủ biên, Đồng tác giả 

 

 
2022 

NXB Tài 

nguyên – 

Môi trường 

và bản đồ 

Việt Nam 

 

 
3 

 
Hướng dẫn học tập học 

phần Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

 

 
Tham gia viết 1 phần 

 

 
2022 

NXB Tài 

nguyên – 

Môi trường 

và bản đồ 

Việt Nam 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

 
STT 

 

Tên bài báo 

 
Năm 

công bố 

Tên, số tạp chí công bố, 

trang tạp chí 

Mức độ tham 
gia (là tác 
giả/đồng tác giả) 

 

 
1 

Kinh tế nông nghiệp 

Việt nam: Vai trò và 

giải pháp phát triển 

 

 
2008 

 
 

Tạp chí Lý luận chính trị 

và truyền, số 6, trang 58. 

 

 
Tác giả 

 
2 

Đào tạo nguồn nhân lực 

khí tượng thủy văn ứng 

phó với biến đổi khí hậu 

ở nước ta 

 
2012 

 
Tạp chí Lý luận chính trị, số 

5, tr. 62. 

 

Tác giả 

 

 
3 

Vấn đề giáo dục quan 

điểm thẩm mỹ lành 

mạnh cho sinh viên 

trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

 

 
2012 

 

 
Tạp chí Khí tượng Thủy 

văn, số 619, trang 56 Tác giả 

4 Vấn đề phát triển 

nguồn nhân lực dự báo 
2014 Tạp chí Giáo dục lý 

luận, số 208, trang 61 
Tác giả 
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khí tượng thủy văn ở 

Việt Nam hiện nay 

 

 
5 

Vai trò của đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực 

khoa học kỹ thuật khí 

tượng thủy văn ở Việt 

Nam hiện nay 

 

 
2014 

 
Tạp chí Giáo dục lý 

luận, số 216, trang 84. 

Tác giả 

 

 
6 

Bàn về tính đặc thù của 

nguồn nhân lực khoa 

học kỹ thuật khí tượng 

thủy văn ở Việt Nam 

hiện nay 

 

 
2014 

 
Tạp chí Giáo dục lý 

luận, số 222, trang 52 Tác giả 

 
7 

Bàn thêm về khái niệm 

nguồn nhân lực và phát 

triển nguồn nhân lực 

 
2015 Tạp chí Giáo dục lý 

luận, số 234, trang 46 
Tác giả 

 

 
8 

Vấn đề giáo dục đạo 

đức nghề nghiệp cho 

sinh viên trường Đại 

học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội hiện nay 

( Là sản phẩm của đề tài 

KHCN năm 2015)  

 

 
2016  

Tạp chí Giáo dục lý 

luận, số 240, trang 66 

Tác giả 

9 

Tác động của cách 

mạng KH và CN đến 

phát triển nguồn nhân 

lực KHKT Khí tượng 

thuỷ văn Việt Nam hiện 

nay 

2016 
Tạp chí Giáo dục lý luận, 

số 250, trang 36 Tác giả 

 

 
10 

Giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp cho sinh viên 

ngành Tài nguyên và 

Môi trường ở nước ta 

hiện nay  

 

 
2017 

 

Tạp chí Giáo dục lý 

luận, số 256, trang 69 
Tác giả 

 

 
11 

Giải pháp đột phá trong 

phát triển nguồn nhân 

lực khoa học kỹ thuật 

khí tượng thủy văn 

trước bối cảnh biến đổi 

khí hậu 

 

 
2018 

 
Tạp chí Khoa học tài 

nguyên và môi trường, số 

20 
Tác giả 

 
12 

Nâng cao hiệu quả xử lý 

hành vi vi phạm pháp 

luật môi trường 

 
2018 

Tạp chí giáo dục và xã 

hội, số đặc biệt, tháng 1, 

trang 115 

Đồng tác giả 
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13 

Vai trò của đạo đức 

nghề nghiệp đối với cán 

bộ viên chức ngành Tài 

nguyên và Môi trường 

 

 
2019 

 
Tạp chí giáo dục và xã 

hội, số đặc biệt, kỳ 1, 

tháng 3, trang 285 

Tác giả 

14 
Giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp cho sinh viên 

Trường   Đại   học   Tài 

nguyên và Môi trường 

Hà Nội tích hợp trong 

giảng dạy các môn Lý 

luận chính trị 

2019 
Tạp chí Tài nguyên và 
Môi trường, số 22, kỳ 2 
tháng 11 năm 

2019. 

Tác giả 

 

 

 
15 

Đổi mới phương pháp 

giảng dạy môn Lịch sử 

Đảng cộng sản Việt 

Nam theo hướng phát 

triển năng lực sinh viên 

ở các trường đại học 

hiện nay 

 

 

 
2020 

 

 
Tạp chí Lịch sử Đảng, số 

361- 12/2020, trang 91 

Đồng tác giả 

 

 

 
16 

Giáo dục đạo đức sinh 

thái cho sinh viên lồng 

ghép trong giảng dạy 

môn Triết học Mác – 

Lênin trong trường Đại 

học ở Việt Nam hiện 

nay ( Là sản phẩm của 

đề tài KHCN năm 

2021) 

 

 

 
2021 

 

 
Giáo dục và xã hội; số đặc 

biệt tháng 11 năm 2021, 

trang 421 Tác giả 

 
17 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về phát triển con người 

toàn diện và vận dụng ở 

Việt Nam hiện nay 

 
2022 

 
Khoa học và xã hội Việt 

Nam, số 2, trang 35 Đồng tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

 
STT 

 

Tên bài báo 

 
Năm 

công bố 

Tên và số tạp chí 

quốc tế đã công bố 

Mức độ tham 
gia 

(là tác giả/đồng 

tác giả) 

 

 

 
1 

Maintaining  the 

leadeership role of the 

party – determinant of 

victory of curent 

Vietnames nation 

construction and 

defense 

 
202 1 

 
South East Asia 

Joumal   of 

Contemporary Business, 

Econnmics and Law 

Vol.24,Issue 5 

(August) 

Đồng tác giả 
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4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 

 

Tên báo cáo 

khoa học 

 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 

(là tác giả/đồng tác 

giả) 

Địa điểm 

tổ chức 

 

 
2021 

Một số giải pháp 

nâng cao chất lượng 

nghiên cứu khoa học 

trong đội ngũ giảng 

viên đại học hiện nay 

Xây dựng nền 

giáo dục thực 

chất Định hướng 

và Giải pháp 

 

 
Tác giả 

 
Trường đại 

học Thủ Đô 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 

 

Tên báo cáo 

khoa học 

 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 

(là tác giả/đồng tác 

giả) 

Địa điểm 

tổ chức 

     

     

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 

 

Tên chương trình, đề tài 
Cấp quản lý đề 

tài 

Trách nhiệm 

tham gia 
trong đề tài 

Tình trạng đề tài 

(đã hoặc chưa 
nghiệm thu) 

 

 

 

2007 

Nghiên cứu thực trạng và 

đề xuất một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả 

giáo dục thế giới quan 

duy vật biện chứng cho 

sinh viên các trường đại 

học và cao đẳng ở Hà Nội 

hiện nay 

 

 

 

Trường 

 

 

 
Chủ nhiệm 

 

 

 
Đã nghiệm thu 

 

 

 
 

2012 

Nghiên cứu thực trạng và 

đề xuất một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả 

dạy và học môn Tư tưởng 

Hồ Chí Minh ở trường 

Đại học Tài Nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

 

 

 
 

Trường 

 

 

 

Chủ nhiệm 

 

 

 

Đã nghiệm thu 

 

 
 

2015 

Thực trạng và giải pháp 

nâng cao chất lượng giáo 

dục đạo đức nghề nghiệp 

cho sinh viên trường Đại 

học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội hiện nay 

 

 
 

Trường 

 

 

Chủ nhiệm 

 

 

Đã nghiệm thu 
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2017 
Vấn đề truyền thông của 

trường đại học 

Tài nguyên và Môi  

trường Hà Nội trong giáo 

dục đạo đức nghề nghiệp 

cho sinh viên. 

Trường Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

 

 

 
2021 

Nghiên cứu giáo dục 

đạo đức sinh thái cho sinh 

viên Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà 

Nội lồng ghép trong 

giảng dạy môn triết học 

Mác - Lênin. 

 

 
Trường 

 

 
Chủ nhiệm 

 

 
Đã nghiệm thu 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 
   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 

NCS/HVCH 

 
Đề tài luận án/luận văn 

 
Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 
     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học 

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 

trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  

 

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

5.2. Học phần có thể đảm nhiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học.  

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý lịch 

khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

                                                                           Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023 
                               

KT. HIỆU TRƯỞNG                                       

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG                      
 
 
 
 
 
 

Lê Thị Trinh 

NGƯỜI KHAI 

 

 

TS.Nguyễn Thị Luyến 

5. Giảng dạy 
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